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   SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
TTYT KHU VỰC VĂN YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /TTYT-KD
V/v Yêu cầu báo giá hệ thống máy nội 
soi TMH dự kiến mua sắm năm 2026

Mậu A, ngày        tháng 05 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Mua sắm Hệ thống máy nội soi tai mũi họng do Ngân hàng BIDV tài trợ phục vụ 

công tác khám, chữa bệnh năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội; Luật số: 
57/2024/QH15 của Quốc Hội; Luật số: 90/2025/QH15 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số: 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu

Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo 
giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch mua sắm, làm cơ sở tổ chức mua sắm 
Hệ thống máy nội soi tai mũi họng do Ngân hàng BIDV tài trợ phục vụ công tác 
khám, chữa bệnh năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên với nội dung 
cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, tỉnh Lào Cai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Mai 
Khắc Hùng; chức vụ: Trưởng Khoa Dược - Vật tư, TBYT. Số ĐT: 
0983.566.034; Địa chỉ Email: dskhachung@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát (Bản gốc) tại địa chỉ: Khoa Dược - Vật 
tư, TBYT - TTYT khu vực Văn Yên, thôn Hồng Phong, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai

- Nhận qua email: dskhachung@gmail.com (bản Scan có đóng dấu đỏ của 
hãng sản xuất, nhà cung cấp)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h00 ngày 25 tháng 05 năm 2026 đến trước 
9h00 ngày 05 tháng 6 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 9h00 ngày 05 tháng 
6 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Lập kế hoạch mua sắm Hệ thống máy nội soi tai 



mũi họng do Ngân hàng BIDV tài trợ phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 
2026 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên (Danh mục chi tiết kèm theo); các 
các hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể liên lạc theo địa chỉ trên để nhận danh 
mục là file Excel (nếu cần).

1.1. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về bảo quản, vận chuyển, lắp đặt, 
hướng dẫn sử dụng: Giao hàng tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, bảo quản, 
vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

1.2. Thời gian thực hiện dự kiến: Tối đa 120 ngày kể từ khi hợp đồng ký 
kết giữa hai bên có hiệu lực.

1.3. Nội dung báo giá của hãng sản xuất, nhà cung cấp: (Theo mẫu báo 
giá gửi kèm);

1.5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
Văn bản này thay thế văn bản số 587/TTYT-KD ngày 25/05/2026 của 

Trung tâm Y tế khu vực văn Yên.
Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên rất mong nhận được sự quan tâm, hợp 

tác của các các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vương Ngọc Biên



Mẫu báo giá
(Kèm theo Công văn số:              / TTYT-KD ngày            /5/2026 của TTYT khu vực Văn Yên)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:           /TTYT-KD ngày       /5/2026 của Trung 
tâm Y tế khu vực Văn Yên, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 
cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong 
một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên 
liên danh] xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

STT Tên 
hànghoá

Tiêu 
chuẩn 

kỹ thuật

Số đăng ký 
lưu 

hành/GPNK 
máy chính

Model 
(ký 
mã 

hiệu) 
máy 

chính

Năm 
sản 
xuất 
máy 

chính

Hãng, 
nước 
sản 
xuất 
máy 

chính

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

Đơn 
giá 

(VND) 
(đã bao 

gồm 
Thuế, 
phí, lệ 
phí...)

Thành 
tiền 

(VND)

1
2

Tổng 
cộng:

…….

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …... Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng 
không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ 9h00 ngày 05 tháng 6 năm 2026.

2. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 
thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Thông tin về giá của hàng hóa phù hợp với khả năng cung cấp của chúng tôi 
và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của pháp luật về 
cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá;

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                       ….., ngày…. Tháng … năm 2026
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

                                                                             (Ký tên, đóng dấu)



BM.TCHC.01.07

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số:           /TTYT-KD ngày          /5/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên)

Số 
TT

Tên thiết bị y 
tế Tiêu chuẩn kỹ thuật

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

1 2 3 4 5

1

Hệ thống 
máy nội 
soi tai mũi 
họng

I. Thông tin chung Máy chính: Model: CCU-2000, Hãng sản xuất: M.I.One Co., 
Ltd; Nước sản xuất: Hàn Quốc; Năm sản xuất máy chính: 2026 trở về sau; Tình 
trạng thiết bị: Chất lượng mới 100%; Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; Môi 
trường hoạt động: Nhiệt độ: 10~40 ºC, Độ ẩm: 30~85%
II. Cấu hình cung cấp: Máy chính CCU-2000: 01 máy; Camera CH-2000: 01 cái; 
Nguồn sáng LED-150C: 01 cái; Màn hình máy tính (có thể mua tại Việt Nam): 01 
chiếc; Xe đẩy máy nội soi (có thể mua tại Việt Nam): 01 cái; Ống nội soi Optic tai 
mũi họng 70º (ø 6, 178mm) 01 cái: Model: Laryngoscope 6mmx178mmx70Deg, 
Hãng sản xuất: M.I.One Co., Ltd, Xuất xứ: Hàn Quốc; Ống nội soi Optic tai mũi 
họng 0º (ø 2.7, 100mm) 01 cái: Model: Otoscope 2.7mmx100mmx0Deg, Hãng sản 
xuất: M.I.One Co., Ltd; Xuất xứ: Hàn Quốc; Bộ máy tính: CPU ≥ intel i3, RAM ≥ 
4GB, Ổ cứng ≥ 500GB kèm theo chuột và bàn phím, Màn hình có kích thước ≥ 23 
inch (có thể mua tại Việt Nam).
III. Tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết:  
1. Bộ điều khiển Camera (CCU-2000): 
1.1. Các tính năng: Trang bị nút bấm cho phép người dùng chọn chế độ xem ảnh 
chia nhỏ đa dạng; Trang bị nút bấm cho phép người dùng chọn chế độ màu ảnh 
hiển thị phong phú; Trang bị nút bấm cho phép người dùng tăng/giảm độ sáng; Có 
trang bị đầu nối tiếp đất để bảo vệ cho bệnh nhân và người sử dụng; Thiết kế thân 
thiện với người sử dụng; Không có tiếng ồn; Có thể kết nối với nhiều màn hình 
cùng lúc; đầu ra video đa dạng; Có thể kết nối với bàn đạp chân điều khiển chụp 
ảnh;
1.2. Thông số: Độ phân giải (Cổng HDMI full HD: 1920 x 1080, Cổng HDMI HD: 
1280 x 720, Cổng CVBS: 720 x 480); Tốc độ khung hình: 60 fps; Chế độ xem chia 
nhỏ: 1 hình/ 2 hình/ 4 hình; Chế độ màu: 3 chế độ (E, N, T); Mức độ sáng: 12 mức;  
Nguồn điện thiết bị ngoài (Dòng điện không đổi): DC 5V (Tối đa), 0.77A ± 10%; 
Nguồn điện đầu vào: DC 12 V; Điện năng tiêu thụ: 1.2A (~ 14.4W); Bộ chuyển đổi 
nguồn điện (Đầu vào: AC 100~240V, 50/60 Hz, Đầu ra: DC 12V, 5 A, 60W); Kích 
thước: 220 x 157.8 x 41.6 (mm); Trọng lượng: Khoảng 1.1kg;
2. Đầu camera /Ống kính ghép nối (CH-2000)
2.1. Các tính năng: Tương thích với nhiều loại đầu soi; Trang bị nút bấm chụp ảnh 
ngay trên đầu camera; Trang bị nút bấm chọn chế độ màu ngay trên đầu camera; 
Trang bị núm điều khiển lấy nét để điều chỉnh tiêu điểm hình ảnh; Giá đỡ ống 
ngắm thông minh giúp thay đổi ống ngắm dễ dàng; Được trang bị nút điều khiển để 
điều chỉnh 3 chế độ chụp: 1 ảnh/ 2 ảnh/ 4 ảnh; Được trang bị nút điều khiển để điều 
chỉnh 3 chế độ màu ngay trên Camera cho từng vị trí khám: Tai (E), Mũi (N), Họng 
(T).
2.2. Thông số: Độ phân giải: 1920 x 1080; Tốc độ khung hình: 60fps; Cảm biến 
ảnh: 1/2.8” CMOS; Ống kính quang học: Ống kính ghép nối CS-Mount (Mặc định 
15mm, Tùy chọn 22mm); Độ dài dây cáp: 5 m; Điện áp đầu vào: DC 5A; Điện 
năng tiêu thụ: 0.5A (~2.5W); Kích thước: 49 x 166.9 x 74.3 (mm); Trọng lượng: 
khoảng 0.4kg;
3. Nguồn sáng LED 150C
3.1. Các tính năng: Nguồn sáng tích hợp đèn LED; Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng; 
Hiệu suất phát sáng cao và mạnh mẽ mặc dù kích thước nhỏ;
3.2 Thông số: Độ rọi: 300000 Lux; Tuổi thọ đèn: 3 năm (~ 6000 giờ); Nhiệt độ 
màu: 5000K; Kiểu làm mát: làm mát bằng không khí; Điện năng tiêu thụ: 0.77A 
(tối đa 1.2A) (~2.2W); Kích thước: 19 × 98 (mm); Trọng lượng: khoảng 0.2kg;
4. Màn hình máy tính: Kích thước: 23.8"; Độ phân giải: full HD 1920 x 1080;
5. Bộ máy tính: CPU ≥ intel i3, RAM ≥ 4GB, Ổ cứng ≥ 500GB kèm theo chuột và 
bàn phím, Màn hình có kích thước ≥ 23 inch (có thể mua tại Việt Nam).
6. Xe đẩy: Xe được thiết kế tiện dụng, nhỏ gọn và đẹp mắt (có thể mua tại Việt 
Nam).

Máy           1 
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